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DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY  
ĐỢT 3 NĂM 2021 

(kèm theo thông báo số:         /ĐT ngày         /09/2021) 

TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh ĐTB Xếp loại 

1 QH-2015-I/CQ-C 15021358 Nguyễn Việt Minh Nghĩa 02/05/1997 Nam Hải Dương 3.29 Giỏi 

        

2 QH-2015-I/CQ-CAC 15021988 Lê Văn Lợi 06/10/1990 Nam Hải Dương 2.84 Khá 

        

3 QH-2016-I/CQ-ĐA-CLC 16020133 Trần Huy Hoàng 12/06/1998 Nam Thái Bình 2.56 Khá 

        

4 QH-2016-I/CQ-M 16020540 Nguyễn Ngọc Duy 23/01/1998 Nam Bắc Giang 2.38 Trung bình 

5 QH-2016-I/CQ-M 16020658 Phùng Quang Thắng 11/02/1998 Nam Phú Thọ 2.56 Khá 

        

6 QH-2016-I/CQ-H 16020118 Nguyễn Mạnh Dũng 28/09/1998 Nam Nam Định 2.14 Trung bình 

7 QH-2016-I/CQ-H 16022006 Vũ Văn Kiểm 01/10/1998 Nam Nam Định 2.34 Trung bình 

        

8 QH-2016-I/CQ-N 16022183 Vũ Đăng Huy 16/01/1998 Nam Hà Nam 2.53 Khá 

        

9 QH-2016-I/CQ-CA-CLC 16020240 Lê Viết Huy 27/09/1998 Nam Hà Nội 2.47 Trung bình 

        

10 QH-2017-I/CQ-ĐB 17020868 Trương Văn Long 02/07/1999 Nam Hải Dương 3.19 Khá 

11 QH-2017-I/CQ-ĐB 17020484 Đào Xuân Truyền 22/07/1999 Nam Nam Định 2.79 Khá 

12 QH-2017-I/CQ-ĐB 17021107 Nguyễn Ngọc Tuấn 10/01/1999 Nam Bắc Giang 3.09 Khá 

        

13 QH-2017-I/CQ-ĐA-CLC 17020172 Nguyễn Quỳnh Chi 28/09/1999 Nữ Hà Nội 2.77 Khá 

14 QH-2017-I/CQ-ĐA-CLC 17020497 Nguyễn Tiến Đức 07/01/1999 Nam Hà Nội 2.52 Khá 

15 QH-2017-I/CQ-ĐA-CLC 17020520 Phạm Thị Phương Linh 02/01/1999 Nữ Ninh Bình 3.73 Xuất sắc 

16 QH-2017-I/CQ-ĐA-CLC 17020546 Vũ Công Tới 06/05/1996 Nam Nam Định 2.69 Khá 

        

17 QH-2017-I/CQ-M 17020249 Nguyễn Duy Cương 10/04/1999 Nam Hà Nội 3.05 Khá 

18 QH-2017-I/CQ-M 17020255 Phạm Đăng Dũng 01/10/1999 Nam Bắc Ninh 2.56 Khá 

19 QH-2017-I/CQ-M 17020276 Trần Minh Đức 22/10/1999 Nam Phú Thọ 3.18 Khá 

20 QH-2017-I/CQ-M 17020283 Hoàng Văn Hiển 16/07/1999 Nam Quảng Ninh 2.63 Khá 

21 QH-2017-I/CQ-M 17020294 Nguyễn Trung Hiếu 03/06/1999 Nam Hải Dương 2.6 Khá 

22 QH-2017-I/CQ-M 17020336 Đinh Văn Hưởng 04/11/1999 Nam Nam Định 2.39 Trung bình 

23 QH-2017-I/CQ-M 17020345 Đoàn Trung Kiên 02/04/1999 Nam Hà Tĩnh 2.74 Khá 

24 QH-2017-I/CQ-M 17020347 Vũ Quốc Kiên 23/05/1999 Nam Thái Bình 2.75 Khá 

25 QH-2017-I/CQ-M 17020358 Nguyễn Đức Long 31/12/1999 Nam Hà Nội 2.52 Khá 

26 QH-2017-I/CQ-M 17020363 Phạm Văn Lực 06/02/1999 Nam Hải Dương 3.27 Giỏi 

27 QH-2017-I/CQ-M 17020379 Doãn Phương Nam 15/11/1997 Nam Nam Định 2.43 Trung bình 

28 QH-2017-I/CQ-M 17020402 Trần Minh Quang 21/06/1999 Nam Hà Nội 2.72 Khá 



TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh ĐTB Xếp loại 

29 QH-2017-I/CQ-M 17020405 Nguyễn Minh Quốc 20/05/1999 Nam Bắc Ninh 2.58 Khá 

30 QH-2017-I/CQ-M 17020406 Lê Minh Quyết 12/04/1999 Nam Hưng Yên 2.67 Khá 

31 QH-2017-I/CQ-M 17020435 Nguyễn Văn Tình 22/01/1999 Nam Hưng Yên 2.57 Khá 

32 QH-2017-I/CQ-M 17020458 Hoàng Thanh Tùng 15/11/1999 Nam Nam Định 2.44 Trung bình 

        

33 QH-2017-I/CQ-C 17020583 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 30/09/1999 Nữ Ninh Bình 2.72 Khá 

34 QH-2017-I/CQ-C 17020592 Trịnh Đức Anh 26/08/1999 Nam Thanh Hóa 2.33 Trung bình 

35 QH-2017-I/CQ-C 17020620 Chu Minh Cương 19/12/1999 Nam Hà Nội 2.83 Khá 

36 QH-2017-I/CQ-C 17020652 Bùi Nguyễn Minh Dương 26/11/1999 Nam Nam Định 2.76 Khá 

37 QH-2017-I/CQ-C 17020671 Lưu Lê Tuấn Đạt 28/10/1999 Nam Hà Nội 3.56 Giỏi 

38 QH-2017-I/CQ-C 17020681 Lê Hải Đăng 08/12/1999 Nam Phú Thọ 2.67 Khá 

39 QH-2017-I/CQ-C 17020688 Bùi Huỳnh Đức 20/12/1999 Nam Nam Định 2.92 Khá 

40 QH-2017-I/CQ-C 17020689 Diệp Huy Đức 20/10/1999 Nam Hải Dương 3.13 Khá 

41 QH-2017-I/CQ-C 17020751 Trần Trung Hiếu 26/05/1999 Nam Vĩnh Phúc 2.35 Trung bình 

42 QH-2017-I/CQ-C 17020758 Nguyễn Văn Hoan 03/02/1999 Nam Nam Định 2.62 Khá 

43 QH-2017-I/CQ-C 17020770 Nguyễn Việt Hoàng 13/04/1999 Nam Hòa Bình 2.67 Khá 

44 QH-2017-I/CQ-C 17020815 Nguyễn Quang Hưng 11/12/1999 Nam Nam Định 2.91 Khá 

45 QH-2017-I/CQ-C 17020887 Lý Tả Mẩy 18/03/1998 Nữ Lào Cai 2.57 Khá 

46 QH-2017-I/CQ-C 17020897 Nguyễn Tài Nhật Minh 06/01/1999 Nam Thanh Hóa 3.13 Khá 

47 QH-2017-I/CQ-C 17020908 Dương Phương Nam 10/10/1999 Nam Thái Bình 2.89 Khá 

48 QH-2017-I/CQ-C 17020930 Cao Thị Ngoan 07/11/1999 Nữ Nam Định 2.81 Khá 

49 QH-2017-I/CQ-C 17020952 Lê Hồng Phong 18/07/1999 Nam Hà Nội 2.94 Khá 

50 QH-2017-I/CQ-C 17020966 Lại Thị Thu Phương 05/11/1999 Nữ Hà Nam 3.33 Giỏi 

51 QH-2017-I/CQ-C 17020968 Nguyễn Minh Phương 03/03/1999 Nam Thái Bình 2.89 Khá 

52 QH-2017-I/CQ-C 17020999 Đặng Anh Sơn 03/10/1999 Nam Hải Dương 2.56 Khá 

53 QH-2017-I/CQ-C 17021075 Nguyễn Thị Huyền Trang 07/08/1999 Nữ Thanh Hóa 3.64 Xuất sắc 

54 QH-2017-I/CQ-C 17021079 Nguyễn Văn Tráng 15/01/1999 Nam Nghệ An 2.52 Khá 

55 QH-2017-I/CQ-C 17021080 Nguyễn Hữu Trí 26/06/1997 Nam Thái Bình 3.31 Giỏi 

56 QH-2017-I/CQ-C 17021093 Trần Xuân Trường 05/12/1999 Nam Nam Định 2.70 Khá 

57 QH-2017-I/CQ-C 17021098 Trần Văn Tú 16/06/1999 Nam Nam Định 2.58 Khá 

58 QH-2017-I/CQ-C 17021105 Nguyễn Anh Tuấn 15/08/1999 Nam Yên Bái 2.88 Khá 

59 QH-2017-I/CQ-C 17021111 Đặng Sơn Tùng 03/06/1999 Nam Hà Nội 2.74 Khá 

        

60 QH-2017-I/CQ-J 17021162 Dương Khánh Linh 16/08/1999 Nữ Hưng Yên 2.83 Khá 

        

61 QH-2017-I/CQ-CA-CLC 17020045 Phạm Quang Anh 25/12/1999 Nam Hải Dương 3.60 Xuất sắc 

62 QH-2017-I/CQ-CA-CLC 17021214 Trần Văn Cường 11/09/1999 Nam Nam Định 3.24 Giỏi 

63 QH-2017-I/CQ-CA-CLC 17021215 Nguyễn Duy Diễn 13/01/1999 Nam Bắc Ninh 3.17 Khá 

64 QH-2017-I/CQ-CA-CLC 17021233 Phạm Vương Đăng 04/08/1999 Nam Hà Nội 2.65 Khá 

65 QH-2017-I/CQ-CA-CLC 17021234 Nguyễn Minh Đức 09/03/1999 Nam Hà Nội 3.05 Khá 

66 QH-2017-I/CQ-CA-CLC 17021235 
Nguyễn Công Trường 
Giang 

25/11/1999 Nam Hà Nội 3.24 Giỏi 

67 QH-2017-I/CQ-CA-CLC 17020173 Dương Thị Thúy Hằng 01/02/1998 Nữ Bắc Ninh 3.84 Xuất sắc 



TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh ĐTB Xếp loại 

68 QH-2017-I/CQ-CA-CLC 17021268 Trần Quang Huy 22/08/1999 Nam Lạng Sơn 2.64 Khá 

69 QH-2017-I/CQ-CA-CLC 17021272 Lê Quốc Khánh 02/05/1999 Nam Hà Tĩnh 2.64 Khá 

70 QH-2017-I/CQ-CA-CLC 17021273 Mẫn Quốc Khánh 02/09/1999 Nam Bắc Ninh 2.86 Khá 

71 QH-2017-I/CQ-CA-CLC 17021281 Nguyễn Trọng Lâm 16/12/1999 Nam Hà Nội 3.45 Giỏi 

72 QH-2017-I/CQ-CA-CLC 17021297 Nguyễn Đình Minh 17/10/1999 Nam Nghệ An 3.08 Khá 

73 QH-2017-I/CQ-CA-CLC 17021305 Nguyễn Thành Nam 04/04/1999 Nam Hà Nội 3.54 Giỏi 

74 QH-2017-I/CQ-CA-CLC 17021311 Cao Minh Nhật 10/06/1999 Nam Hà Nội 3.22 Giỏi 

75 QH-2017-I/CQ-CA-CLC 17021313 Đinh Công Phan 15/06/1999 Nam Nam Định 3.41 Giỏi 

76 QH-2017-I/CQ-CA-CLC 17021318 Phan Tất Phúc 15/06/1999 Nam Nghệ An 3.16 Khá 

77 QH-2017-I/CQ-CA-CLC 17021346 Phạm Ngọc Anh Trang 21/09/1999 Nữ Hà Nội 3.48 Giỏi 

78 QH-2017-I/CQ-CA-CLC 17021352 Lê Thanh Tùng 09/06/1999 Nam Hà Nội 3.75 Xuất sắc 

79 QH-2017-I/CQ-CA-CLC 17021357 Trần Quang Vinh 11/05/1999 Nam Hà Nội 3.76 Xuất sắc 

        

80 QH-2017-I/CQ-V 17021402 Vũ Thị Duyên 15/10/1999 Nữ Hải Dương 3.26 Giỏi 

81 QH-2017-I/CQ-V 17021427 Nguyễn Thị Lượng 02/01/1999 Nữ Hà Nội 3.59 Giỏi 

        

82 QH-2017-I/CQ-K 17020890 Đỗ Ngọc Minh 10/10/1999 Nam Thanh Hóa 3.37 Giỏi 

Ấn định danh sách có 82 sinh viên./. 

 


